	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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PHẦN I: Tiếng Việt (2,0 điểm)


Hãy chọn phương án đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm. 

Câu 1. Phương châm hội thoại nào được thể hiện trong câu ca dao sau?
Kim vàng ai nỡ uốn câu,

Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời.
                              





(Ca dao)
A. Phương châm quan hệ


B. Phương châm về chất


C. Phương châm về lượng


D. Phương châm lịch sự
Câu 2. Dòng nào giải thích đúng nghĩa của từ nói móc?
 

A. Nói chen vào chuyện của người khác khi chưa được hỏi đến

B. Nói nhằm châm chọc vào điều không hay của người khác một cách cố ý
C. Nói rành mạch, cặn kẽ, có trước có sau



D. Nói trước lời mà người khác chưa kịp nói
Câu 3. Cụm từ in đậm trong câu văn sau là thành phần gì của câu?
“Hồi còn đế quốc, mỗi bận đi đâu xa, khoe làng, ông chỉ khoe cái sinh phần của viên tổng đốc làng ông.” (Kim Lân)

A. Thành phần khởi ngữ


B. Thành phần phụ chú



C. Thành phần chủ ngữ


D. Thành phần trạng ngữ
Câu 4. Các câu trong đoạn văn sau đây liên kết với nhau bằng những phép liên kết nào?


“Trong suốt tuổi thơ, có một ngọn gió không bao giờ ngưng thổi qua cuộc đời những đứa trẻ thôn quê như tôi – ngọn gió của đói rét. Lúc nào chúng tôi cũng đói, lúc nào chúng tôi cũng rét như ông bà, cha mẹ chúng tôi. Lúc nào chúng tôi cũng sống trong ngôi nhà ẩm thấp, mù tối và tiếng chó sủa suốt đêm…” (Nguyễn Quang Thiều).
A. Phép thế, phép liên tưởng
 
B. Phép thế, phép lặp
 

C. Phép nối, phép thế


D. Phép lặp, phép nối
Câu 5. Dòng nào không phải là thành ngữ trong các dòng dưới đây.

A. Lá lành đùm lá rách


B. Mắt phượng mày ngài


C. Ruột để ngoài da



D. Mẹ tròn con vuông

Câu 6. Câu văn nào sau đây có thành phần khởi ngữ?


A. Nó nhanh nhẹn nhưng hơi bừa bộn.


B. Nó là một người rất nhanh nhẹn.

 
C. Về sự nhanh nhẹn thì nó là nhất trong số các chị em.



D. Người nhanh nhẹn nhất là nó.
Câu 7. Chỉ ra hiệu quả của phép tu từ nói giảm – nói tránh được sử dụng trong câu thơ sau:
“Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương.” (Nguyễn Du)

A. Thể hiện thái độ nhã nhặn, lịch sự
B. Giảm đi cảm giác đau thương mất mát 

C. Giảm đi sự đột ngột, bất ngờ

D. Thể hiện sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng
Câu 8. Trong các câu thơ dưới đây của Bằng Việt, từ nhóm nào được dùng với nghĩa chuyển? 
A. Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm lửa.

B. Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm.

C. Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi.


D. Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?
PHẦN II: Đọc - hiểu văn bản (2,0 điểm) 

Đọc đoạn văn bản sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới:

Tình yêu thương chân thật thường rất vị tha. Người có tình yêu chân thật thường nghĩ nhiều đến hạnh phúc của người khác hơn là bản thân mình. Tình yêu ấy làm cho chúng ta thay đổi bản thân và một ngày trưởng thành hơn. Tình yêu thương chân thành và sâu sắc bao giờ cũng trường tồn ngay cả sau khi người đó đã từ giã cuộc đời. Tuy nhiên, yêu thương không được bày tỏ thì không bao giờ đạt được ý nghĩa đích thực của nó (….)
Hãy bày tỏ tình yêu thương với mọi người xung quanh ngay khi chúng ta còn hiện diện trong cuộc sống này. Hãy nhớ rằng tình yêu thương là ngọn lửa sưởi ấm cuộc đời của mỗi chúng ta. Bạn đừng ngần ngại khi muốn nói với ai đó rằng bạn rất yêu quý họ!
 (Trích Cho đi là còn mãi, Azim Jamal & Harvey McKinnon, NXB Trẻ, 2010)

Câu 1. (0,25 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích?

Câu 2. (0,5 điểm) Theo đoạn trích, người có tình yêu thương chân thật thường nghĩ gì?

Câu 3. (0,75 điểm) Nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu: Hãy nhớ rằng tình yêu thương là ngọn lửa sưởi ấm cuộc đời của mỗi chúng ta.
Câu 4. (0,5 điểm) Em có đồng tình với nhận định của tác giả: yêu thương không được bày tỏ thì không bao giờ đạt được ý nghĩa đích thực của nó? Vì sao?

Phần III. Tập làm văn (6,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm)
Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, em hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về sức mạnh của tình yêu thương trong cuộc sống.

Câu 2. (4,5 điểm)

Phân tích nhân vật Phương Định trong truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê. Từ đó nêu suy nghĩ của em về hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kháng chiến chống Mĩ cứu nước. 
………………. HẾT ……………….






